
Thứ/ Ngày Tiết 10/5 10/6 11/4 12/4
1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Văn-Nguyệt Văn-Lâm Hóa-Luyến Địa-Oanh
3 Lý-Thi Văn-Lâm Văn-Nguyệt Hóa-Luyến
4 Địa-Oanh Lý-Thi Văn-Nguyệt Sử-Thuận
5 GDKT&PL-Quang Sử-Thuận Địa-Oanh x
6
7
8
9

10
1 Lý-Thi Công nghệ-Ng Huệ Toán-Thảo Văn-Nhung
2 Văn-Nguyệt Công nghệ-Ng Huệ Toán-Thảo Văn-Nhung
3 Văn-Nguyệt Lý-Thi Sinh-Thảo Toán-Thảo
4 x C. Đề Lý -Thi Sinh-Thảo Toán-Thảo
5 x C. Đề Lý -Thi x Sinh-Thảo
6
7 Cầu lông - Trường
8 Cầu lông - Trường
9 Cầu lông - Trường

10
1 Toán-Tú Địa-Oanh Toán-Thảo Văn-Nhung
2 Địa-Oanh Toán-Phú Văn-Nguyệt Toán-Thảo
3 Tin - An Toán-Phú Lý-Giỏi Địa-Oanh
4 Tin - An Địa-Oanh Văn-Nguyệt Lý-Giỏi
5 x x x x
6
7
8
9

10
1 Toán-Tú Tin - An Toán-Thảo Lý-Giỏi
2 Toán-Tú Tin - An Sử-Thuận Toán-Thảo
3 Sử-Thuận Toán-Phú Lý-Giỏi Hóa-Luyến
4 GDKT&PL-Quang Văn-Lâm Hóa-Luyến Sử-Thuận
5 SHL- Quang SHL- Lâm SHL- Luyến SHL- Thuận
6 x
7 HĐTN, HN - Tín HĐTN, HN - Tín Cầu lông - Trường
8 HĐTN, HN - Tín HĐTN, HN - Tín Cầu lông - Trường
9 HĐTN, HN - Tín HĐTN, HN - Tín Cầu lông - Trường

10
1 C. Văn -Nguyệt C. đề CN - Chính
2 C. Văn -Nguyệt C. đề CN - Chính
3 C. Văn -Nguyệt C. đề Toán - Phú
4 C. Văn -Nguyệt C. đề Toán - Phú
5 C. Văn -Nguyệt x
6
7 Cầu lông - Trường
8 Cầu lông - Trường
9 Cầu lông - Trường

10
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Giờ học: Tiết
1 (6)
2 (7)
3 (8)
4 (9)

5 (10)

Ba
06/12/2022

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 
ĐÔ THỊ

PHÂN HIỆU HUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 14, HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2022 - 2023
(Áp dụng từ ngày 05/12 đến 10/12 năm 2022)

Hai
05/12/2022

Tư
07/12/2022

Năm
08/12/2022

Bảy
10/12/2022

Thời gian Hương thuỷ, ngày 02 tháng 12 năm 2022

Sáu
09/12/2022

Tiếng Anh CN - Tín (Lớp 
NHKS)

Tiếng Anh CN - Tín (Lớp 
NHKS)

9h05 đến 9h50 (14h50 đến 15h35)
9h55 đến 10h40 (15h40 đến 16h25)

Tiếng Anh CN - Tín (Lớp 
NHKS)

Tiếng Anh CN - Tín (Lớp 
NHKS)

10h45 đến 11h30 (16h30 đến 17h15)

Ghi chú:
- Môn Tin hoc (phần thực hành) sẽ học tại phòng máy Trung tâm. Địa chỉ: 106 
đường Thuận Hoá, P. Thuỷ Lương.
- Môn Cầu lông sẽ học tại xưởng của Phân hiệu (Đường Võ Xuân Lâm) 

7h15 đến 8h00 (13h00 đến 13h45)
8h05 đến 8h50 (13h50 đến 14h35)


